
Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh
       Phòng Quản lý đào tạo

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

   1 Chiến lược PT các nước ĐNA DN5314 _XHH D9V1 1 09/08/2012      5 DDA DN

   2 Nghi thức ngoại giao quốc tế DN5355 DN09QHQT D9Q1 08/08/2012      5 DDA DN

   3 Quản trị học QT0401 DN10A1 DN01 1 06/08/2012      5 DDA DN

   4 Lịch sử các nước Đông Nam á 2 DN5204 DN10A1 DN01 27/08/2012      5 DDA DN

   5 Nhân học đại cương (DT học) DT0301 DH11DN01 DN11 1 07/08/2012      5 DDA DN

   6 Thể chế chính trị thế giới DN5354 DN10A1 DN01 3 16/08/2012      5 DDA DN

   7 Huỳnh Đặng Bích Vy Kinh tế công KI4405 KITE09A1 KI91 13 22/08/2012      5 DDA KI

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011 - 2012
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

   7 Huỳnh Đặng Bích Vy Kinh tế công KI4405 KITE09A1 KI91 13 22/08/2012      5 DDA KI

   8 Đỗ Thị Kim Chi Kinh tế môi trường KT4425 KITE09A1 KI91 26 28/08/2012      5 DDA KI

   9 Nguyễn Văn Sơn Kinh tế quốc tế nâng cao PL4404 KITE09A1 KI91 1 31/08/2012      5 DDA KI

  10 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT4423 KITE10A1 KI01 5 13/08/2012      5 DDA KI

  11 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT4423 KITE10A3 KI03 3 13/08/2012      5 DDA KI

  12 Lịch sử các học thuyết kinh tế KT4423 KITE10A5 KI05 3 13/08/2012      5 DDA KI

  13 Trần Anh Thục Đoan Luật lao động PL4301 LK10A1 LK01 2 16/08/2012      5 DDA KI

  14 Trần Anh Thục Đoan Luật lao động PL4301 LK10A3 LK03 1 16/08/2012      5 DDA KI

  15 Trần Anh Thục Đoan Luật lao động PL4301 LK10A5 LK05 4 16/08/2012      5 DDA KI

  16 Trần Anh Thục Đoan Luật lao động PL4301 LK10A6 LK06 5 16/08/2012      5 DDA KI

  17 Nguyễn Ngọc Danh PP nghiên cứu KH (QTKD) PP4301 KITE10A1 KI01 9 30/08/2012      5 DDA KI

  18 Nguyễn Khánh Duy PP nghiên cứu KH PP4201 KITE10A3 KI03 5 30/08/2012      5 DDA KI

  19 Nguyễn Khánh Duy PP nghiên cứu KH PP4201 KITE10A5 KI05 12 30/08/2012      5 DDA KI

  20 Quản trị học QT0401 LK10A1 LK01 3 06/08/2012      5 DDA KI

  21 Quản trị học QT0401 LK10A3 LK03 2 06/08/2012      5 DDA KI

  22 Bùi Anh Sơn Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KI01 KI11 9 14/08/2012      5 DDA KI

  23 Phạm Quang Anh Thư Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KI03 KI13 6 14/08/2012      5 DDA KI
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  24 Phạm Quang Anh Thư Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KI05 KI15 7 14/08/2012      5 DDA KI

  25 Nguyễn Thanh Triều Kinh tế học vĩ mô II KT4420 KITE10A1 KI01 9 21/08/2012      5 DDA KI

  26 Trần Ng. Ngọc Anh Thư Kinh tế học vĩ mô II KT4420 KITE10A3 KI03 21/08/2012      5 DDA KI

  27 Trần Ng. Ngọc Anh Thư Kinh tế học vĩ mô II KT4420 KITE10A5 KI05 21/08/2012      5 DDA KI

  28 Dương Kim Thế Nguyên Pháp luật đầu tư PL4406 LK09A1 LK91 2 08/08/2012      5 DDA KI

  29 Quản trị nguồn nhân lực QT4406 LK10A1 LK01 2 27/08/2012      5 DDA KI

  30 Quản trị nguồn nhân lực QT4406 LK10A3 LK03 1 27/08/2012      5 DDA KI

  31 Quản trị nguồn nhân lực QT4406 LK10A5 LK05 27/08/2012      5 DDA KI

  32 Quản trị nguồn nhân lực QT4406 LK10A6 LK06 27/08/2012      5 DDA KI

  33 Đặng Văn Thanh Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4408 KITE09A1 KI91 10 07/08/2012      5 DDA KI

  34 Tin học kế toán 1 TH4405 KT09A1 KT91 2 05/08/2012       2 VVT KK Tồ chức thi trên máy

  35 Hệ thống thông tin kế toán P1 KT4407 KT09A2 KT92 29 05/08/2012       2 VVT KK Tồ chức thi trên máy

  36 Kế toán doanh nghiệp 2 KT4431 CD10KT1 CK01 3 10/08/2012      5 DDA KK

  37 Kế toán quản trị KT4305 KT09A1 KT91 16 18/08/2012      5 DDA KK  37 Kế toán quản trị KT4305 KT09A1 KT91 16 18/08/2012      5 DDA KK

  38 Kế toán quản trị KT4305 KT09A4 KT94 13 18/08/2012      5 DDA KK

  39 Kế toán quản trị KT4305 KT09A7 KT97 16 18/08/2012      5 DDA KK

  40 Quản trị tài chính (P2) KT4411 KT09A1 KT91 19 23/08/2012      5 DDA KK

  41 Quản trị tài chính (P2) KT4411 KT09A4 KT94 13 23/08/2012      5 DDA KK

  42 Quản trị tài chính (P2) KT4411 KT09A7 KT97 14 23/08/2012      5 DDA KK

  43 Phạm Quang Anh Thư Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KT01 KT11 8 14/08/2012      5 DDA KK

  44 Phạm Quang Anh Thư Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KT04 KT14 8 14/08/2012      5 DDA KK

  45 Phạm Quang Anh Thư Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KT07 KT17 6 14/08/2012      5 DDA KK

  46 Phạm Quang Anh Thư Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11KT10 KT1A 8 14/08/2012      5 DDA KK

  47 Kế toán tài chính P1 KT4501 KT10A01 KT01 8 25/08/2012      5 DDA KK

  48 Kế toán tài chính P1 KT4501 KT10A04 KT04 2 25/08/2012      5 DDA KK

  49 Kế toán tài chính P1 KT4501 KT10A07 KT07 5 25/08/2012      5 DDA KK

  50 Kế toán tài chính P3 (ĐH) KT4309 KT09A1 KT91 20 01/09/2012      5 DDA KK

  51 Kế toán tài chính P3 (ĐH) KT4309 KT09A4 KT94 14 01/09/2012      5 DDA KK

  52 Kế toán tài chính P3 (ĐH) KT4309 KT09A7 KT97 2 01/09/2012      5 DDA KK
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  53 Phân tích báo cáo tài chính KD4313 CD09KT1 CK91 5 20/08/2012      5 DDA KK

  54 Thị trường chứng khoán TC4302 KT10A01 KT01 3 09/08/2012      5 DDA KK

  55 Thị trường chứng khoán TC4302 KT10A04 KT04 4 09/08/2012      5 DDA KK

  56 Thị trường chứng khoán TC4302 KT10A07 KT07 3 09/08/2012      5 DDA KK

  57 Tài chính doanh nghiệp 1 TC4408 CD10KT1 CK01 9 17/08/2012      5 DDA KK

  58 Cơ học đất CH2404 XD10A1 XD01 15 09/08/2012      5 DDA KT

  59 Cơ học đất CH2404 XD10A3 XD03 9 09/08/2012      5 DDA KT

  60 Cơ học đất CH2404 XD10A5 XD05 11 09/08/2012      5 DDA KT

  61 Cơ học đất CH2404 XD10A7 XD07 5 09/08/2012      5 DDA KT

  62 Lưu Trường Văn Kinh tế xây dựng XD2354 XD08A1 X8A1 45 28/08/2012      5 DDA KT

  63 Phạm Thanh Thủy Kinh tế xây dựng XD2354 XD08A2 X8A2 43 28/08/2012      5 DDA KT

  64 Đặng Xuân Trường Kinh tế xây dựng XD2354 XD08B1 X8B1 45 28/08/2012      5 DDA KT

  65 Phan Văn Hiệp Kỹ thuật siêu cao tần CN2222 CN08B1 C8B1 25 08/08/2012      5 DDA KT

  66 Lê Thanh Đạo Kỹ thuật siêu âm CN2200 CN08B1 C8B1 5 17/08/2012      5 DDA KT  66 Lê Thanh Đạo Kỹ thuật siêu âm CN2200 CN08B1 C8B1 5 17/08/2012      5 DDA KT

  67 Kỹ thuật sửa chữa điện tử CN2141 CN09A1 C9A1 2 13/08/2012      5 DDA KT

  68 Kỹ thuật đô thị XD2222 XD09A1 XD91 16 06/08/2012      5 DDA KT

  69 Kỹ thuật đô thị XD2222 XD09A3 XD93 20 06/08/2012      5 DDA KT

  70 Nền và móng XD2402 XD09A1 XD91 16 15/08/2012      5 DDA KT

  71 Nền và móng XD2402 XD09A3 XD93 24 15/08/2012      5 DDA KT

  72 Lưu Trường Văn Quản lý dự án & đầu tư (CN) CN2259 CN08B1 C8B1 32 24/08/2012      5 DDA KT

  73 Thủy lực LC2302 XD09A1 XD91 5 23/08/2012      5 DDA KT

  74 Thủy lực LC2302 XD09A3 XD93 5 23/08/2012      5 DDA KT

  75 Nguyễn Thanh Hùng Tin học trong quản lý xây dựng TH2209 XD08A1 X8A1 17 21/08/2012      5 DDA KT

  76 Nguyễn Thanh Hùng Tin học trong quản lý xây dựng TH2209 XD08A2 X8A2 32 21/08/2012      5 DDA KT

  77 Nguyễn Thanh Hùng Tin học trong quản lý xây dựng TH2209 XD08B1 X8B1 25 21/08/2012      5 DDA KT

  78 Dương Hồng Thẩm Tường chắn đất XD2256 XD08A1 X8A1 67 11/08/2012      5 DDA KT

  79 Dương Hồng Thẩm Tường chắn đất XD2256 XD08A2 X8A2 65 11/08/2012      5 DDA KT

  80 Dương Hồng Thẩm Tường chắn đất XD2256 XD08B1 X8B1 62 11/08/2012      5 DDA KT

  81 Vũ Đỗ Cường Điều khiển từ xa CN2208 CN08B1 C8B1 04/09/2012      5 DDA KT
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  82 Địa chất công trình DC2301 DH11XD01 XD11 13 10/08/2012      5 DDA KT

  83 Nguyễn Phúc ấn Bảo vệ lưới điện CN2334 CN08B1 C8B1 41 08/09/2012      5 DDA KT

  84 Cơ học kết cấu 2 CH2308 HL13 65 07/08/2012      5 DDA KT

  85 Nguyễn Văn Khanh Cơ lý thuyết 1 CH2401 _KTCN HL09 38 25/08/2012      5 DDA KT

  86 Qui hoạch hệ thống điện CN2326 CN09A1 C9A1 13 29/08/2012      5 DDA KT

  87 Kết cấu thép 1 XD2325 XD10A1 XD01 17 20/08/2012      5 DDA KT

  88 Kết cấu thép 1 XD2325 XD10A3 XD03 5 20/08/2012      5 DDA KT

  89 Kết cấu thép 1 XD2325 XD10A5 XD05 3 20/08/2012      5 DDA KT

  90 Kết cấu thép 1 XD2325 XD10A7 XD07 6 20/08/2012      5 DDA KT

  91 Kếtcấu bêtông c.thép2(Bêtông2) XD2304 XD09A1 XD91 17 15/09/2012      5 DDA KT

  92 Kếtcấu bêtông c.thép2(Bêtông2) XD2304 XD09A3 XD93 15 15/09/2012      5 DDA KT

  93 Kỹ thuật thi công (Thi công 1) XD2208 XD09A1 XD91 21 31/08/2012      5 DDA KT

  94 Kỹ thuật thi công (Thi công 1) XD2208 XD09A3 XD93 47 31/08/2012      5 DDA KT

  95 Nguyễn Việt Hùng Kỹ thuật thông tin CN2328 CN08B1 C8B1 8 19/09/2012      5 DDA KT  95 Nguyễn Việt Hùng Kỹ thuật thông tin CN2328 CN08B1 C8B1 8 19/09/2012      5 DDA KT

  96 Kỹ thuật xung và số CN2323 CN09A1 C9A1 9 22/08/2012      5 DDA KT

  97 Nguyễn Phúc ấn Mạng điện khu xây dựng XD2218 XD08A1 X8A1 92 06/09/2012      5 DDA KT

  98 Nguyễn Phúc ấn Mạng điện khu xây dựng XD2218 XD08A2 X8A2 87 06/09/2012      5 DDA KT

  99 Nguyễn Phúc ấn Mạng điện khu xây dựng XD2218 XD08B1 X8B1 82 06/09/2012      5 DDA KT

 100 Phương pháp tính + Thực hành TN2301 XD10A1 XD01 01/09/2012      5 DDA KT

 101 Phương pháp tính + Thực hành TN2301 XD10A3 XD03 01/09/2012      5 DDA KT

 102 Phương pháp tính + Thực hành TN2301 XD10A5 XD05 01/09/2012      5 DDA KT

 103 Phương pháp tính + Thực hành TN2301 XD10A7 XD07 01/09/2012      5 DDA KT

 104 Qui hoạch kiến trúc ĐT & NT XD2206 HL12 25 12/09/2012      5 DDA KT

 105 Sửa chữa gia cố công trình XD2255 XD08A1 X8A1 18/08/2012      5 DDA KT

 106 Nguyễn Thành Đạt Sửa chữa gia cố công trình XD2255 XD08B1 X8B1 89 18/08/2012      5 DDA KT

 107 Sức bền vật liệu 2 SB2402 XD10A1 XD01 21 27/08/2012      5 DDA KT

 108 Sức bền vật liệu 2 SB2402 XD10A3 XD03 17 27/08/2012      5 DDA KT

 109 Sức bền vật liệu 2 SB2402 XD10A5 XD05 15 27/08/2012      5 DDA KT

 110 Sức bền vật liệu 2 SB2402 XD10A7 XD07 20 27/08/2012      5 DDA KT
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 111 Truyền động điện và điều khiển CN2212 CN09A1 C9A1 10 05/09/2012      5 DDA KT

 112 Nguyễn Văn Kết Văn bản & lưu trữ học ĐC LT0301 XD08A1 X8A1 27 17/09/2012      5 DDA KT

 113 Nguyễn Văn Kết Văn bản & lưu trữ học ĐC LT0301 XD08A2 X8A2 35 17/09/2012      5 DDA KT

 114 Nguyễn Văn Kết Văn bản & lưu trữ học ĐC LT0301 XD08B1 X8B1 30 17/09/2012      5 DDA KT

 115 Kỹ thuật truyền số liệu CN2325 CN09A1 C9A1 3 12/09/2012      5 DDA KT

 116 Hoàng An Quốc Điều hòa không khí CN2224 XD08A1 X8A1 38 11/09/2012      5 DDA KT

 117 Hoàng An Quốc Điều hòa không khí CN2224 XD08A2 X8A2 56 11/09/2012      5 DDA KT

 118 Hoàng An Quốc Điều hòa không khí CN2224 XD08B1 X8B1 48 11/09/2012      5 DDA KT

 119 Điện kỹ thuật XD2226 XD10A1 XD01 19 07/09/2012      5 DDA KT

 120 Điện kỹ thuật XD2226 XD10A3 XD03 16 07/09/2012      5 DDA KT

 121 Điện kỹ thuật XD2226 XD10A5 XD05 9 07/09/2012      5 DDA KT

 122 Điện kỹ thuật XD2226 XD10A7 XD07 8 07/09/2012      5 DDA KT

 123 Trần Mỹ Phương Anh ngữ du lịch TA7301 NN01 7 21/08/2012      5 DDA NN

 124 Biên dịch thương mại (Nhật) KN9314 NB09A1 NB91 3 09/08/2012      5 DDA NN 124 Biên dịch thương mại (Nhật) KN9314 NB09A1 NB91 3 09/08/2012      5 DDA NN

 125 Cú pháp - Hình thái học NV7303 AV09A1 AV91 6 06/08/2012      5 DDA NN

 126 Cú pháp - Hình thái học NV7303 AV09A2 AV92 7 06/08/2012      5 DDA NN

 127 Cú pháp - Hình thái học NV7303 AV09A3 AV93 7 06/08/2012      5 DDA NN

 128 Kỹ năng nghe hiểu 3 KN9310 NB09A1 NB91 5 20/08/2012      5 DDA NN

 129 Kỹ năng nghe hiểu 1 KN9301 NB10A1 NB01 1 10/08/2012      5 DDA NN

 130 Kỹ năng viết 4 KN9319 NB09A1 NB91 7 23/08/2012      5 DDA NN

 131 Nguyễn Ngọc Tuyền Nhập môn ngôn ngữ Anh NV9301 NN03 18 11/08/2012      5 DDA NN

 132 Ngô Thị Bạch Loan Nhập môn văn chương VH9304 NN02 28 13/08/2012      5 DDA NN

 133 THTNTH 4 - Ngữ pháp NB7410 NB10A1 NB01 18/08/2012      5 DDA NN

 134 THTNTH 4 - Ngữ pháp NB7410 NB10A2 NB02 4 18/08/2012      5 DDA NN

 135 Anh ngữ trong văn phòng TA7310 AV09A1 AV91 7 25/08/2012      5 DDA NN

 136 Anh ngữ trong văn phòng TA7310 AV09A3 AV93 11 25/08/2012      5 DDA NN

 137 Nghiệp vụ văn phòng TA7320 CDAV10A1 VA01 7 25/08/2012      5 DDA NN

 138 Kỹ năng nói 2 KN8407 DH11HV01 HV11 NN Khoa tổ chức thi

 139 Kỹ năng nói 3 KN9311 NB09A1 NB91 1 NN Khoa tổ chức thi

5



STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

 140 Kỹ năng nói 1 KN9302 NB10A1 NB01 NN Khoa tổ chức thi

 141 Kỹ năng viết 2 KN9308 NB10A1 NB01 25/08/2012      5 DDA NN

 142 Kỹ năng đọc hiểu 1 KN9303 NB10A1 NB01 5 10/09/2012      5 DDA NN

 143 Kỹ năng đọc hiểu 3 KN9312 NB09A1 NB91 5 05/09/2012      5 DDA NN

 144 Luyện dịch 2 KN0306 AV10A1 AV01 5 06/09/2012      5 DDA NN

 145 Luyện dịch 2 KN0306 AV10A2 AV02 8 06/09/2012      5 DDA NN

 146 Luyện dịch 2 KN0306 AV10A3 AV03 1 06/09/2012      5 DDA NN

 147 Lịch sử PP giảng dạy(PPGD TA1) PP7403 CDAV10A2 VA02 5 22/08/2012      5 DDA NN

 148 Marketing căn bản (Khoa NN) TA7416 AV09A1 AV91 6 19/09/2012      5 DDA NN

 149 Marketing căn bản (Khoa NN) TA7416 AV09A3 AV93 8 19/09/2012      5 DDA NN

 150 Nghe, nói 1 KN0601 DH11AV01 AV11 6 31/08/2012      5 DDA NN

 151 Nghe, nói 1 KN0601 DH11AV02 AV12 8 31/08/2012      5 DDA NN

 152 Nghe, nói 1 KN0601 DH11AV03 AV13 6 31/08/2012      5 DDA NN

 153 Nghe, nói 2 KN0604 AV10A1 AV01 4 24/08/2012      5 DDA NN 153 Nghe, nói 2 KN0604 AV10A1 AV01 4 24/08/2012      5 DDA NN

 154 Nghe, nói 2 KN0604 AV10A2 AV02 4 24/08/2012      5 DDA NN

 155 Nghe, nói 2 KN0604 AV10A3 AV03 4 24/08/2012      5 DDA NN

 156 Nghe, nói 4 KN7617 AV09A1 AV91 12 04/09/2012      5 DDA NN

 157 Nghe, nói 4 KN7617 AV09A2 AV92 9 04/09/2012      5 DDA NN

 158 Nghe, nói 4 KN7617 AV09A3 AV93 10 04/09/2012      5 DDA NN

 159 Ngữ pháp học tiếng Nhật 1 NV9304 NB09A1 NB91 11 07/09/2012      5 DDA NN

 160 Giảng dạy anh văn thiếu niên PP7311 CDAV10A2 VA02 1 30/08/2012      5 DDA NN

 161 PP giảng dạy LT (PPGD TA 2) PP7404 AV09A2 AV92 3 20/09/2012      5 DDA NN

 162 Phiên dịch du lịch (TQ) KN8322 HV09A1 HV91 NN Khoa tổ chức thi

 163 Phiên dịch thương mại (Nhật) KN9315 NB09A1 NB91 3 NN Khoa tổ chức thi

 164 Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh 3 AV0403 AV10A2 AV02 2 12/09/2012      5 DDA NN

 165 Nguyễn Thị Hà Tiếng Anh 5 AV0405 AV09A1 AV91 2 08/09/2012      5 DDA NN

 166 THTNTH 2 - Ngữ pháp & Đọc hiểu NB7604 DH11NB01 NB11 1 11/08/2012      5 DDA NN

 167 Tâm lý giáo dục TL7401 AV09A2 AV92 6 28/08/2012      5 DDA NN

 168 Từ vựng học tiếng Nhật NV9303 NB10A1 NB01 8 01/09/2012      5 DDA NN
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 169 Từ vựng học tiếng Nhật NV9303 NB10A2 NB02 01/09/2012      5 DDA NN

 170 Viết 1(Ngữ pháp-Tập làm văn 1) NV0303 DH11AV01 AV11 15/09/2012      5 DDA NN

 171 Viết 1(Ngữ pháp-Tập làm văn 1) NV0303 DH11AV02 AV12 2 15/09/2012      5 DDA NN

 172 Viết 3(Ngữ pháp-Tập làm văn 3) NV0305 AV10A1 AV01 1 08/08/2012      5 DDA NN

 173 Viết 3(Ngữ pháp-Tập làm văn 3) NV0305 AV10A2 AV02 5 08/08/2012      5 DDA NN

 174 Viết 3(Ngữ pháp-Tập làm văn 3) NV0305 AV10A3 AV03 5 08/08/2012      5 DDA NN

 175 Văn học Mỹ 1 VH7305 AV09A1 AV91 2 15/08/2012      5 DDA NN

 176 Văn học Mỹ 1 VH7305 AV09A2 AV92 2 15/08/2012      5 DDA NN

 177 Văn học Mỹ 1 VH7305 AV09A3 AV93 3 15/08/2012      5 DDA NN

 178 Đọc hiểu 2 KN0305 DH11AV01 AV11 2 20/09/2012      5 DDA NN

 179 Đọc hiểu 2 KN0305 DH11AV02 AV12 2 20/09/2012      5 DDA NN

 180 Đọc hiểu 2 KN0305 DH11AV03 AV13 3 20/09/2012      5 DDA NN

 181 Đọc hiểu 4 (KN đọc cao cấp) KN0310 AV10A1 AV01 7 16/08/2012      5 DDA NN

 182 Đọc hiểu 4 (KN đọc cao cấp) KN0310 AV10A2 AV02 7 16/08/2012      5 DDA NN 182 Đọc hiểu 4 (KN đọc cao cấp) KN0310 AV10A2 AV02 7 16/08/2012      5 DDA NN

 183 Đọc hiểu 4 (KN đọc cao cấp) KN0310 AV10A3 AV03 6 16/08/2012      5 DDA NN

 184 Nghiệp vụ/ Giao dịch ngân hàng TA7321 _NN HL20 10 07/08/2012      5 DDA NN

 185 Viết tiểu luận KN7303 _NN HL15 11 NN Khoa tổ chức thi

 186 Luyện dịch 4 KN7305 _NN HL16 11 17/08/2012      5 DDA NN

 187 Viết 4(Ngữ pháp-Tập làm văn 4) NV0306 _NN HL18 9 27/08/2012      5 DDA NN

 188 Ngữ âm học tiếng Nhật NV9201 _NN HL19 2 13/08/2012      5 DDA NN

 189 Quan hệ công chúng QT4319 QT09MK01 MK91 8 11/08/2012      5 DDA QT

 190 Quản trị Marketing TT4303 CD10BH01 BH01 28/08/2012      5 DDA QT

 191 Quản trị Marketing TT4303 QT10DL01 DL01 28/08/2012      5 DDA QT

 192 Quản trị Marketing TT4303 QT10KQ01 KQ01 1 28/08/2012      5 DDA QT

 193 Quản trị Marketing TT4303 QT10MK01 MK01 2 28/08/2012      5 DDA QT

 194 Quản trị chi phí QT4307 CD10BH01 BH01 11 12/09/2012      5 DDA QT

 195 Dự báo trong kinh doanh KD4307 QT10MK01 MK01 12 04/09/2012      5 DDA QT

 196 Dự báo trong kinh doanh KD4307 QT10NL01 NL01 10 04/09/2012      5 DDA QT

 197 Giao tiếp trong kinh doanh KD0317 QT10DL01 DL01 08/09/2012      5 DDA QT
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 198 Giao tiếp trong kinh doanh KD0317 QT10MK01 MK01 3 08/09/2012      5 DDA QT

 199 Giao tiếp trong kinh doanh KD0317 QT10NL01 NL01 1 08/09/2012      5 DDA QT

 200 Giao tiếp trong kinh doanh KD0317 DH11QT13 QT1D 08/09/2012      5 DDA QT

 201 Huỳnh Đặng Bích Vy Kinh tế học vi mô KT0403 DH11QT01 QT11 7 13/09/2012      5 DDA QT

 202 Lê Công Tâm Kinh tế học vi mô KT0403 DH11QT07 QT17 6 13/09/2012      5 DDA QT

 203 Lê Công Tâm Kinh tế học vi mô KT0403 DH11QT10 QT1A 6 13/09/2012      5 DDA QT

 204 Huỳnh Đặng Bích Vy Kinh tế học vi mô KT0403 DH11QT13 QT1D 6 13/09/2012      5 DDA QT

 205 Marketing dịch vụ TT4305 QT09MK01 MK91 7 29/08/2012      5 DDA QT

 206 Nghiệp vụ ngoại thương NT4305 QT09KQ01 KQ91 4 14/09/2012      5 DDA QT

 207 Ngoại thương 3 (KT Ngthương) NT4403 _KETOAN KQ91 2 14/09/2012      5 DDA QT

 208 Nghiệp vụ ngoại thương NT4305 QT09KQ02 KQ92 1 14/09/2012      5 DDA QT

 209 Phân tích định lượng trong KD KD4404 QT10DL01 DL01 10 21/08/2012      5 DDA QT

 210 Phân tích định lượng trong KD KD4404 QT10KQ01 KQ01 12 21/08/2012      5 DDA QT

 211 Phân tích định lượng trong KD KD4404 QT10MK01 MK01 13 21/08/2012      5 DDA QT 211 Phân tích định lượng trong KD KD4404 QT10MK01 MK01 13 21/08/2012      5 DDA QT

 212 Phân tích định lượng trong KD KD4404 QT10NL01 NL01 17 21/08/2012      5 DDA QT

 213 Nguyễn Thị Thúy Nga Pháp luật đại cương PL0301 DH11QT01 QT11 6 18/09/2012      5 DDA QT

 214 Phan Đặng Hiếu Thuận Pháp luật đại cương PL0301 DH11QT07 QT17 2 18/09/2012      5 DDA QT

 215 Phan Đặng Hiếu Thuận Pháp luật đại cương PL0301 DH11QT10 QT1A 2 18/09/2012      5 DDA QT

 216 Phan Đặng Hiếu Thuận Pháp luật đại cương PL0301 DH11QT13 QT1D 2 18/09/2012      5 DDA QT

 217 Quản trị NL trong DN vừa & nhỏ QT4361 QT09NL01 NL91 06/09/2012      5 DDA QT Nộp tiểu luận

 218 Quản trị chiến lược KD4402 QT09NL01 NL91 11 30/08/2012      5 DDA QT

 219 Quản trị chuỗi cung ứng(QTCƯ) QT4327 QT10DL01 DL01 1 11/09/2012      5 DDA QT

 220 Quản trị chuỗi cung ứng(QTCƯ) QT4327 QT10KQ01 KQ01 11/09/2012      5 DDA QT

 221 Quản trị sự thay đổi QT4359 QT09NL01 NL91 14/09/2012      5 DDA QT

 222 Quản trị thương hiệu QT4310 CD10BH01 BH01 2 06/09/2012      5 DDA QT

 223 Quản trị thương hiệu QT4310 QT09KQ02 KQ92 5 06/09/2012      5 DDA QT

 224 Quản trị thương hiệu QT4310 QT09MK01 MK91 06/09/2012      5 DDA QT

 225 Quản trị tài chính (P1) QT4402 QT09MK01 MK91 22 22/08/2012      5 DDA QT

 226 Quản trị tài chính (P1) QT4402 QT09NL01 NL91 20 22/08/2012      5 DDA QT
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 227 Quản trị vận hành QT4349 QT10DL01 DL01 31/08/2012      5 DDA QT

 228 Quản trị vận hành QT4349 QT10KQ01 KQ01 4 31/08/2012      5 DDA QT

 229 Chuyên đề : Quảng cáo TT4204 QT09MK01 MK91 11/09/2012      5 DDA QT

 230 Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4318 QT10MK01 MK01 25 07/08/2012      5 DDA QT

 231 Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4318 QT10NL01 NL01 29 07/08/2012      5 DDA QT

 232 Thương mại điện tử KD4312 QT09MK01 MK91 9 17/09/2012      5 DDA QT

 233 Thương mại điện tử KD4312 QT09NL01 NL91 5 17/09/2012      5 DDA QT

 234 Tài chính quốc tế TC4304 QT09KQ01 KQ91 16 29/08/2012      5 DDA QT

 235 Tài chính quốc tế TC4304 QT09KQ02 KQ92 16 29/08/2012      5 DDA QT

 236 Ngoại thương 2 (Vtải & B.hiểm) NT4302 QT09KQ01 KQ91 5 20/09/2012      5 DDA QT

 237 Vận tải & Bảo hiểm trong  NT NT4405 _QTKD KQ91 1 20/09/2012      5 DDA QT

 238 Ngoại thương 2 (Vtải & B.hiểm) NT4302 QT09KQ02 KQ92 6 20/09/2012      5 DDA QT

 239 Định mức và TC lao động KH QT4355 QT09NL01 NL91 10 13/08/2012      5 DDA QT

 240 C.nghệ SX các chế phẩm VSV SH3360 SH09VS01 VS91 6 10/08/2012      5 DDA SH 240 C.nghệ SX các chế phẩm VSV SH3360 SH09VS01 VS91 6 10/08/2012      5 DDA SH

 241 Công nghệ lên men thực phẩm SH3366 SH09TP01 TP91 20 15/09/2012      5 DDA SH

 242 CNSH nông nghiệp SH3379 SH09DP01 DP91 6 18/08/2012      5 DDA SH

 243 CNSH trong kỹ nghệ dược phẩm SH3333 SH09DP01 DP91 7 07/08/2012      5 DDA SH

 244 Như Xuân Thiện Chân Công nghệ chế biến thực phẩm SH3315 SH10A1 SH01 34 06/08/2012      5 DDA SH

 245 Công nghệ chế biến thực phẩm SH3315 SH10A2 SH02 31 06/08/2012      5 DDA SH

 246 Công nghệ lên men truyền thống SH3277 SH09TP01 TP91 15 20/08/2012      5 DDA SH

 247 Các hệ thống QT chất lượng SH3259 SH09TP01 TP91 13 09/08/2012      5 DDA SH

 248 Enzyme học SH3386 SH09TP01 TP91 24 27/08/2012      5 DDA SH

 249 Kiểm tra chất lượng sản phẩm SH3319 SH09VS01 VS91 19 15/08/2012      5 DDA SH

 250 Cơ thể & bệnh học SH3209 SH09VS01 VS91 27 23/08/2012      5 DDA SH

 251 Các PP giám định VSV SH3240 SH09VS01 VS91 9 31/08/2012      5 DDA SH

 252 Đánh giá cảm quan thực phẩm SH3283 SH09TP01 TP91 04/09/2012      5 DDA SH

 253 Nguyễn Trần Đông Phương Công nghệ tế bào SH3374 SH10A2 SH02 48 19/09/2012      5 DDA SH

 254 Di truyền học & KT Gen SH3313 SH10A1 SH01 9 01/09/2012      5 DDA SH

 255 Hóa hữu cơ HH0202 DH11SH01 SH11 9 08/08/2012      5 DDA SH
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 256 Hóa phân tích HH0303 DH11SH03 SH13 6 24/08/2012      5 DDA SH

 257 Miễn dịch học SH3273 SH09VS01 VS91 20 07/09/2012      5 DDA SH

 258 Các QT & thiết bị CNSH 1 SH3370 SH10A1 SH01 29 20/09/2012      5 DDA SH

 259 Các QT & thiết bị CNSH 1 SH3370 SH10A4 SH04 20/09/2012      5 DDA SH

 260 S.học CN động vật & CNSH ĐV SH3493 SH10A1 SH01 35 08/09/2012      5 DDA SH

 261 Vi sinh ứng dụng SH3310 SH10A1 SH01 8 25/08/2012      5 DDA SH

 262 Kiểm toán P1 KT4313 TN09A01 TN91 13 05/09/2012      5 DDA TC

 263 Kiểm toán P1 KT4313 TN09A04 TN94 13 05/09/2012      5 DDA TC

 264 Kiểm toán P1 KT4313 TN09A07 TN97 15 05/09/2012      5 DDA TC

 265 Kiểm toán P1 KT4313 TN09A10 TN9A 12 05/09/2012      5 DDA TC

 266 Kiểm toán P1 KT4313 TN09A13 TN9D 3 05/09/2012      5 DDA TC

 267 Quản trị tài chính (P2) KT4411 TN09A01 TN91 11 23/08/2012      5 DDA TC

 268 Quản trị tài chính (P2) KT4411 TN09A04 TN94 12 23/08/2012      5 DDA TC

 269 Quản trị tài chính (P2) KT4411 TN09A07 TN97 2 23/08/2012      5 DDA TC 269 Quản trị tài chính (P2) KT4411 TN09A07 TN97 2 23/08/2012      5 DDA TC

 270 Trần Thế Sao Excel trong tài chính đầu tư KT4413 TN10A01 TN01 149 TC Khoa tổ chức thi

 271 Lê Thị Kim Dung Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11TN01 TN11 1 14/08/2012      5 DDA TC

 272 Lê Thị Kim Dung Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11TN04 TN14 10 14/08/2012      5 DDA TC

 273 Lê Thị Kim Dung Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11TN07 TN17 6 14/08/2012      5 DDA TC

 274 Lê Thị Kim Dung Kinh tế học vĩ mô KT0402 DH11TN10 TN1A 1 14/08/2012      5 DDA TC

 275 Kế toán doanh nghiệp KT4504 TN10A01 TN01 6 15/08/2012      5 DDA TC

 276 Kế toán doanh nghiệp KT4504 TN10A05 TN05 10 15/08/2012      5 DDA TC

 277 Kế toán doanh nghiệp KT4504 TN10A09 TN09 10 15/08/2012      5 DDA TC

 278 Kế toán doanh nghiệp KT4504 TN10A12 TN0C 7 15/08/2012      5 DDA TC

 279 Kế toán doanh nghiệp KT4504 TN10A14 TN0E 5 15/08/2012      5 DDA TC

 280 Phạm Thị Huyền Quyên Kế toán doanh nghiệp KT4504 HL03 43 15/08/2012      5 DDA TC

 281 Marketing căn bản TT4401 TN10A01 TN01 6 25/08/2012      5 DDA TC

 282 Marketing căn bản TT4401 TN10A05 TN05 2 25/08/2012      5 DDA TC

 283 Marketing căn bản TT4401 TN10A09 TN09 2 25/08/2012      5 DDA TC

 284 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại NH4502 CD10TN1 CN01 19 24/08/2012      5 DDA TC
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 285 Phân tích báo cáo tài chính KD4313 TN09A01 TN91 8 20/08/2012      5 DDA TC

 286 Phân tích báo cáo tài chính KD4313 TN09A04 TN94 8 20/08/2012      5 DDA TC

 287 Phân tích báo cáo tài chính KD4313 TN09A07 TN97 12 20/08/2012      5 DDA TC

 288 Phân tích báo cáo tài chính KD4313 TN09A10 TN9A 2 20/08/2012      5 DDA TC

 289 Thanh toán QT (TT ng.thương) NH4404 TN09A01 TN91 13 10/09/2012      5 DDA TC

 290 Thanh toán QT (TT ng.thương) NH4404 TN09A04 TN94 9 10/09/2012      5 DDA TC

 291 Thanh toán QT (TT ng.thương) NH4404 TN09A07 TN97 6 10/09/2012      5 DDA TC

 292 Thanh toán QT (TT ng.thương) NH4404 TN09A10 TN9A 13 10/09/2012      5 DDA TC

 293 Thanh toán quốc tế NT4304 TN09A13 TN9D 16 10/09/2012      5 DDA TC

 294 Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4318 TN09A01 TN91 12 07/08/2012      5 DDA TC

 295 Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4318 TN09A04 TN94 8 07/08/2012      5 DDA TC

 296 Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4318 TN09A07 TN97 15 07/08/2012      5 DDA TC

 297 Thiết lập& thẩm định DA đầu tư QT4318 TN09A10 TN9A 19 07/08/2012      5 DDA TC

 298 Thẩm định tín dụng NH4403 TN09A01 TN91 4 19/09/2012      5 DDA TC 298 Thẩm định tín dụng NH4403 TN09A01 TN91 4 19/09/2012      5 DDA TC

 299 Thẩm định tín dụng NH4403 TN09A04 TN94 7 19/09/2012      5 DDA TC

 300 Thẩm định tín dụng NH4403 TN09A07 TN97 3 19/09/2012      5 DDA TC

 301 Thẩm định tín dụng NH4403 TN09A10 TN9A 19/09/2012      5 DDA TC

 302 Thị trường chứng khoán TC4302 TN10A01 TN01 4 09/08/2012      5 DDA TC

 303 Thị trường chứng khoán TC4302 TN10A05 TN05 2 09/08/2012      5 DDA TC

 304 Thị trường chứng khoán TC4302 TN10A09 TN09 4 09/08/2012      5 DDA TC

 305 Thị trường chứng khoán TC4302 TN10A12 TN0C 3 09/08/2012      5 DDA TC

 306 Thị trường chứng khoán TC4302 TN10A14 TN0E 2 09/08/2012      5 DDA TC

 307 Tài chính doanh nghiệp 1 TC4408 CD10TN1 CN01 9 17/08/2012      5 DDA TC

 308 Hệ thống thông tin quản lý TH4404 TK09A1 TK91 6 08/08/2012      5 DDA TH

 309 Hệ điều hành TH1506 TK09A1 TK91 61 15/08/2012      5 DDA TH

 310 Lập trình WEB TH1618 HT10A1 HT01 61 06/08/2012      5 DDA TH

 311 Lập trình giao diện TH1610 TK09A1 TK91 26 23/08/2012      5 DDA TH

 312 Lập trình hướng đối tượng TH1609 HT10A1 HT01 2 16/08/2012      5 DDA TH

 313 Lập trình hướng đối tượng TH1609 TH10A1 TH01 83 16/08/2012      5 DDA TH
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 314 Lập trình hướng đối tượng TH1609 TH10A3 TH03 75 16/08/2012      5 DDA TH

 315 Lập trình Windows TH1628 TH09A1 TH91 18 13/08/2012      5 DDA TH

 316 Lập trình Windows TH1628 TH09A3 TH93 26 13/08/2012      5 DDA TH

 317 Mạng máy tính nâng cao(NMHTPB) TH1620 TH09A1 TH91 22 21/08/2012      5 DDA TH

 318 Quản lý dự án phần mềm TH1639 TH09A1 TH91 6 28/08/2012      5 DDA TH

 319 Quản lý dự án phần mềm TH1639 TH09A3 TH93 3 28/08/2012      5 DDA TH

 320 Thuật giải TH1607 HT10A1 HT01 41 24/08/2012      5 DDA TH

 321 Thuật giải TH1607 TH10A3 TH03 36 24/08/2012      5 DDA TH

 322 Tổ chức máy tính và Hợp ngữ TH1502 DH11TH01 TH11 20 11/08/2012      5 DDA TH

 323 Tổ chức máy tính và Hợp ngữ TH1502 DH11TH03 TH13 44 11/08/2012      5 DDA TH

 324 Công cụ WEB TH1604 CD11TH01 HT11 13 22/08/2012      5 DDA TH

 325 Công cụ WEB TH1604 DH11TH03 TH13 22/08/2012      5 DDA TH

 326 Dự báo trong kinh doanh KD4407 TK09A1 TK91 1 04/09/2012      5 DDA TH

 327 Kỹ thuật lập trình TH1602 CD11TH01 HT11 15 TH Khoa tổ chức thi 327 Kỹ thuật lập trình TH1602 CD11TH01 HT11 15 TH Khoa tổ chức thi

 328 Kỹ thuật lập trình TH1602 DH11TH01 TH11 23 TH Khoa tổ chức thi

 329 Kỹ thuật lập trình TH1602 DH11TH03 TH13 13 TH Khoa tổ chức thi

 330 Lập trình cơ sở dữ liệu TH1613 TH09A1 TH91 34 TH Khoa tổ chức thi

 331 Lập trình cơ sở dữ liệu TH1613 TK09A1 TK91 67 TH Khoa tổ chức thi

 332 Lập trình mạng TH1621 TH09A1 TH91 37 TH Khoa tổ chức thi

 333 Nhập môn cơ sở dữ liệu TH1608 CD11TH01 HT11 65 31/08/2012      5 DDA TH

 334 Nhập môn mạng máy tính TH1510 TH10A1 TH01 07/09/2012      5 DDA TH

 335 Nhập môn mạng máy tính TH1510 TH10A3 TH03 35 07/09/2012      5 DDA TH

 336 Quản trị dự án QT4316 TK09A1 TK91 10 15/09/2012      5 DDA TH

 337 Gia đình học (XHH gia đình) CX6305 CD10CT1 CP01 07/08/2012      5 DDA XH Nộp tiểu luận

 338 Quản trị học QT0301 DH11CT01 CT11 5 06/08/2012      5 DDA XH

 339 Quản trị học QT0401 DH11CT01 CT11 3 06/08/2012      5 DDA XH

 340 Xã hội học nông thôn XH6302 XH09QL P9Q1 1 17/08/2012      5 DDA XH

 341 Xã hội học văn hóa XH6310 XH09QL P9Q1 1 08/08/2012      5 DDA XH

 342 Xã hội học đô thị XH6309 CD09CT1 CP91 15/08/2012      5 DDA XH
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 343 Công tác xã hội nhập môn CX6304 XH10A1 XH01 27/08/2012      5 DDA XH

 344 Giáo dục học đại cương GD0301 DH11XH01 XH11 20/08/2012      5 DDA XH

 345 Logic học LG0301 CD10CT1 CP01 1 23/08/2012      5 DDA XH

 346 Lịch sử xã hội học XH6417 XH10A1 XH01 09/08/2012      5 DDA XH

 347 Phát triển cộng đồng (PTCĐ 1) CX6403 XH10A1 XH01 18/08/2012      5 DDA XH

 348 Tham vấn CX6308 CD10CT1 CP01 31/08/2012      5 DDA XH

 349 Thống kê trong khoa học xã hội TK6302 CD11CT01 CP11 3 24/08/2012      5 DDA XH

 350 Tin học ứng dụng trong KHXH TH6601 CD10CT1 CP01 2 16/08/2012      5 DDA XH

 351 Xã hội học tội phạm XH6316 XH09QL P9Q1 25/08/2012      5 DDA XH

 352 Nhập môn xã hội học XH9401 CD11CT01 CP11 3 10/08/2012      5 DDA XH

TP. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2012
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